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1 2210010126 Nguyễn Trần Tấn  Tài 13/02/2003 Nam Bản sao học bạ,Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt 
nghiệp THPT,Bản sao sổ hộ khẩu,02 ảnh 2x3,02 ảnh 
3x4,Giấy khám sức khỏe,Bản sao CMND/CCCD

2 2210100183 Lê Hoàng Trọng  Tín 18/07/2000 Nam Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp 
THPT,Bản sao sổ hộ khẩu,02 ảnh 2x3,02 ảnh 3x4,Bản 
sao CMND/CCCD

3 2210100184 Nguyễn Lâm Tuấn  
Anh

23/03/2004 Nam Bản sao học bạ,Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt 
nghiệp THPT,Bản sao sổ hộ khẩu,02 ảnh 2x3,02 ảnh 
3x4,Giấy khám sức khỏe,Bản sao CMND/CCCD

4 2210100185 Trần Thị Mộng  Tuyền 15/10/2004 Nữ Bản sao học bạ,Bản sao giấy khai sinh,Bản sao sổ hộ 
khẩu,02 ảnh 2x3,02 ảnh 3x4,Bản sao CMND/CCCD

5 2210100188 Lê Thị Hoài  Ngọc 04/08/2002 Nữ Giấy khám sức khỏe

6 2210100189 Nguyễn Ngọc Mỹ  Tâm 05/02/2004 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

7 2210100190 Trần Thị Phương  Nhi 14/06/2004 Nữ Bản sao học bạ,Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt 
nghiệp THPT,Bản sao sổ hộ khẩu,Giấy khám sức 
khỏe,Bản sao CMND/CCCD

8 2210100191 Lê Minh  Thư 14/06/2004 Nữ Bản sao học bạ,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

9 2210100193 Đào Thị Ngọc  Thương 03/11/2004 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

10 2210100194 Nguyễn Hà  My 04/09/2004 Nữ 02 ảnh 2x3,02 ảnh 3x4,Giấy khám sức khỏe

11 2210100195 Phạm Như  Ngọc 21/09/2004 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,02 ảnh 2x3,02 ảnh 
3x4,Giấy khám sức khỏe

12 2210100197 Trương Huỳnh Cẩm  
Thu

15/11/2004 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

13 2210100202 Hồ Huỳnh Thúy  Ái 18/09/2004 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe,Bản 
sao CMND/CCCD

14 2210100206 Trần Như  Ý 09/10/2004 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

15 2210100207 Lý Thảo  Anh 30/06/2004 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

16 2210100209 Võ Thị Quỳnh  Như 29/02/2004 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,02 ảnh 2x3,02 ảnh 
3x4,Giấy khám sức khỏe
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17 2210100210 Nguyễn Thái  Phong 22/04/2002 Nam Bản sao học bạ,02 ảnh 2x3,02 ảnh 3x4,Giấy khám sức 
khỏe

18 2210100211 Văn Thị Kim  Ngân 27/09/2004 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

19 2210100212 Lê Thị Hồng  Anh 27/04/2003 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Bản sao sổ hộ khẩu,02 
ảnh 2x3,02 ảnh 3x4,Giấy khám sức khỏe

20 2210100213 Võ Trọng  Hùng 20/10/2003 Nam Bản sao giấy khai sinh,02 ảnh 2x3,02 ảnh 3x4,Giấy 
khám sức khỏe

21 2210100214 Nguyễn Đình  Khôi 25/09/2004 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,02 ảnh 2x3,02 ảnh 
3x4,Giấy khám sức khỏe
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